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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

 

CSTD Công suất tác dụng 

CSPK Công suất phản kháng 

ĐD   Đường dây. 

HTĐ Hệ thống điện. 

GAMS Ngôn ngữ lập trình (The General Algebraic Modeling System) 

MC   Máy cắt. 

MBA Máy biến áp 

LĐPP  Lưới điện phân phối. 

LĐPPTA Lưới điện phân phối trung áp. 

SCADA Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory Control 

And Data Acquisition) 

PSS/Adept Phần mềm (Power System Simulator/Avancer Distribution  

Enginering  Productivity tool).  

TBPĐ  Thiết bị phân đoạn. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1.1: Độ biến dạng sóng hài điện áp ................................................. 17 

Bảng 1.2: Giới hạn độ nhấp nháy điện áp ................................................. 18 

Bảng 1.3: Dòng ngắn mạch lớn nhất cho phép và thời gian loại trừ sự 

cố ............................................................................................. 18 

Bảng 2.1: Giá trị của kkt theo phương thức cấp điện. ............................... 35 

Bảng 2.2: Modul các thuật toán giải trong GAMS ................................... 51 

Bảng 2.3: So sánh các chỉ tiêu của LĐPPTA ............................................ 54 

Bảng 3.1: Hiện trạng nguồn cấp ................................................................ 56 

Bảng 3.2: Bảng kê tổng số MBA .............................................................. 56 

Bảng 3.3: Bảng thống kê chủng loại MBA ............................................... 57 

Bảng 3.4: Bảng thông số hiện trạng tải của MBA phân phối ................... 57 

Bảng 3.5: Bảng thống kê dung lượng bù của tụ điện ................................ 65 

Bảng 3.6: Thông số phụ tải ....................................................................... 68 

Bảng 3.7: Thông số đường dây lộ 375-E26.2 ........................................... 69 

Bảng 3.8: Xác suất của tải ......................................................................... 73 

Bảng 3.9: Vị trí và dung lượng bù tối ưu .................................................. 76 

Bảng 3.10: Tổn thất điện năng trong thời gian tính toán .......................... 76 

Bảng 3.11: Công suất cực đại trên các đường dây trong thời gian tính 

toán .......................................................................................... 79 

 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 

 

Hình 1.1: Sơ đồ lưới phân phối hình tia. ..................................................... 8 

Hình 1.2: Sơ đồ lưới phân phối hình tia có phân đoạn. .............................. 8 

Hình 1.3: Sơ đồ lưới kín vận hành hở do một nguồn cung cấp. ................. 9 

Hình 1.4: Sơ đồ lưới kín vận hành hở do 2 nguồn cung cấp độc lập. ......... 9 

Hình 1.5: Sơ đồ lưới điện kiểu đường trục. ................................................ 9 

Hình 1.6: Sơ đồ lưới điện có đường dây dự phòng chung. ....................... 11 

Hình 1.7: Sơ đồ hệ thống phân phối điện. ................................................ 11 

Hình 1.8: Đồ thị phụ tải ............................................................................. 14 

Hình 1.9: Biến thiên của điện áp trong lưới điện ...................................... 16 

Hình 1.10: Sơ đồ và tham số của mạch điện ............................................. 24 

Hình 1.11: Tam giác công suất ................................................................. 25 

Hình 1.12: Giản đồ vecto dòng điện ......................................................... 26 

Hình 1.13: Sơ đồ nguyên lý của SVC ....................................................... 30 

Hình 2.1: Sơ đồ LĐPP ............................................................................... 33 

Hình 2.2: Sơ đồ các bước thực hiện tính toán bằng PSS/Adept ............... 46 

Hình 2.3: Giao diện xác định thư viện dây dẫn ........................................ 47 

Hình 2.4: Giao diện xác định các thuộc tính của lưới điện ....................... 47 

Hình 2.5: Giao diện thiết lập thông số từng phần tử của lưới điện ........... 48 

Hình 2.6: Giao diện hộp tùy chọn chương trình tính toán ........................ 48 

Hình 2.7: Hiển thị kết quả tính toán trên sơ đồ ......................................... 49 

Hình 2.8: Hiển thị kết quả tính toán trên của số progress view ................ 49 

Hình 2.9: Hiển thị kết quả tính toán trên cửa sổ report ............................. 49 

Hình 2.10: Sơ đồ LĐPP 33 nút ................................................................. 53 

Hình 2.11: Phân bố xác suất của tải .......................................................... 53 

Hình 2.12: Điện áp nút cực đại và cực tiểu ............................................... 55 

Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý lộ 375-E26.2 .................................................. 67 


